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BÀI 94 
Ê-SAI 24-30 

Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 
 

1. Đất bị dân-cư làm ô-uế, vì:  
a. Họ đã phạm luật-pháp 
b. Trái điều-răn 

c. Dứt giao-ước đời đời 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

2. Hãy điền vào những chỗ trống và cho biết địa chỉ Kinh thánh: 
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là …………………… tôi! Tôi ……………….. Ngài, tôi ……………… 
danh Ngài; vì Ngài đã làm …………………………, là ………………………………………., cách 
…………………….………………..  
Vì Ngài là ……………………..… cho kẻ nghèo, ………………… cho kẻ thiếu thốn trong ……… 
………………., …………….….. cho khỏi bão, ……………………… cho khỏi nắng, khi những kẻ 
cường bạo ………………………………., xông vào tường thành 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

3. Đức Giê-hô-va đã phán: Ngài nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi 
mặt, và trừ-bỏ sự xấu-hổ của dân Ngài………. 
a. Khỏi cả thế-gian 
b. Khỏi xứ Ê-díp-tô 

c. Khỏi những nơi Ngài chọn 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

4. Người nào để trí mình nương-dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn-giữ người trong sự bình-yên trọn-vẹn, vì: 
a. Không có sự lo-sợ 
b. Người được Chúa ban-thưởng 

c. Người nhờ-cậy Ngài 
d. Vâng-lời Chúa 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

5. Trong ngày cuối cùng, Đức Giê-hô-va sẽ dùng: 
a. Gươm cứng, lớn, và mạnh mà nghịch cùng kẻ ác 
b. Gươm cứng, lớn, và mạnh mà nghịch cùng mọi người 
c. Gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt Lê-vi-a-than 
d. Gươm cứng, lớn, và mạnh mà nghịch cùng những dân nghịch-thù Y-sơ-ra-ên 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

6. Những người cai trị dân-sự ở Giê-ru-sa-lem đã nói: 
a. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương-náu 
b. Chúng ta lấy sự gian-lận làm nơi ẩn-mình 
c. Chúng ta hãy tôn-kính Đức Giê-hô-va mà thôi 
d. Chỉ a và b đúng 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 



 

7. Tiêu-chuẩn phán-xét của Đức Chúa Trời là: 
a. Không làm điều trái lương-tâm 
b. Lấy sự công-bình làm chuẩn-mực 

c. Lấy sự chánh-trực làm dây đo 
d. Chỉ b và c đúng 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

8. Hoàn thành câu Kinh thánh: 
“Vì dân nầy .....................................tới gần ta, ......................................tôn ta, mà ................chúng nó 
thì ...........................lắm; sự chúng nó ..........................chẳng qua là ..................................................., 
bởi ...............................................; vì cớ đó, ta sẽ cứ .........................................giữa dân nầy, ............. 
................... đến nỗi sự .............................của người ............................... sẽ ra hư không, sự ................ 
.................của người ..............................sẽ bị giấu” 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

9. Lời hứa của Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên với dân-sự Ngài: 
a. Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên-nghỉ 
b. Các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên-lặng và trông-cậy 
c. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại ăn-năn 
d. Chỉ a và b đúng 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

10.   Phước thay cho mọi kẻ trông-đợi Ngài! Vì dân nầy sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem; ngươi chẳng 
còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ........; mới vừa nghe ngươi, Ngài liền ………. 
a. Nghe, nhận lời 
b. Thấy, ban ơn 

c. Trả lời, làm ơn 
d. Làm ơn, nhậm lời 

Kinh Thánh: Ê-Sai _______________________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 
Kinh Thánh: Ê-Sai ____________________ 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 


